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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP GỌI VỐN 

 Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH sản xuất và thương mại Khang Thịnh 

 Đăng ký kinh doanh  

Số : Số 0100980585  

Ngày đăng ký : Lần đầu ngày 07/03/2000, sửa đổi lần thứ 10 ngày 16/03/2023 

Nơi cấp : Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội 

 Vốn điều lệ : 46.000.000.000 VNĐ 

 Vốn thực góp : 46.000.000.000 VNĐ 

 Trụ sở : Toà nhà An Huy, Lô (1,2,3) GD1 Khu công nghiệp Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

 Ngành nghề kinh doanh : Thương mại, Dịch vụ 

 Website/ thương hiệu : http://khangthinh.com.vn 

 Sản phẩm/ dịch vụ : Kinh doanh, sửa chữa ô tô, xe máy  

 Người đại diện pháp 

luật 

 

Tên người đại diện 

pháp luật 

: Nguyễn Duy Đức               Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên 

kiêm Giám đốc 

Số CCCD : 0010670004459 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Nơi ở : Số 97 Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

   Số ĐT: 0989.869.869 

 Cơ cấu thành viên Cổ đông Tỷ lệ góp vốn Chức vụ 

Nguyễn Duy Đức 69% Chủ tịch HĐTV 

Nguyễn Thị Minh Nga 31% Thành viên 
 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN KHOẢN GỌI VỐN 

 Sản phẩm gọi vốn : Gọi vốn doanh nghiệp SME 
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 Mã sản phẩm : SME01VNFITE 

 Mục đích gọi vốn : Bổ sung vốn lưu động hoạt động kinh doanh 

 Số tiền gọi vốn : 500.000.000 VNĐ 

 Thời gian gọi vốn : 12 tháng 

 Lãi suất : 18%/năm 

 Phương thức trả nợ : Lợi tức hàng tháng 

: Gốc cuối kỳ 

 

Tháng Lợi tức kỳ vọng 

01 xxxxxxx 

02 yyyyyyy 

03 zzzzzzzz 
 

 

 Hình thức huy động 
 Có tài sản bảo đảm 

 Không tài sản đảm bảo 

 Lịch sử gọi vốn tại VNFITE 
✓ Chưa phát sinh 

  Đã phát sinh 

STT Nội dung 

1 
Ngày …/…/…. Số tiền……VNĐ 

Thời gian gọi vốn: 03 tháng 

Số ngày quá hạn: 0 ngày 

2 
Ngày …/…/…. Số tiền……VNĐ 

Thời gian gọi vốn: 03 tháng 

Số ngày quá hạn: 0 ngày 
 

 Tài sản bảo đảm 
Loại tài sản đảm bảo Chi tiết tài sản Giá trị 

 Giấy tờ có giá 

 Bất động sản 

 Động sản 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
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 Văn phòng/ kho 

hàng/ nhà xưởng 

 

 Nhà cung cấp  

 Thị trường đầu ra 
- Công ty TNHH ô tô Âu Lạc 

- Công ty TNHH Trọng Thiện 

- Công ty CP hạ tầng và thiết bị môi trường Hà Nội 

- Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại TCM Việt Nam 

- Công ty CP Phát triển TMDV và đầu tư Thăng Long 

 Kết quả kinh doanh 
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 Tài sản 

 

 Nguồn vốn 

 

 Quan hệ tín dụng 
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ĐÁNH GIÁ CỦA VNFITE 

 Hồ sơ doanh nghiệp Đầy đủ theo điều kiện gọi vốn 

 Chưa đầy đủ 

………………………………… 

 Hoạt động kinh doanh Tốt 

 Bình thường 

 Suy thoái 

 Năng lực tài chính Doanh thu Tăng trưởng 

 Duy trì 

 Suy giảm 

Lợi nhuận Tăng trưởng 

 Duy trì 

 Suy giảm 

Khả năng thanh toán 

(P) 

Tốt (P≥1) 

 Cần xem xét (P<1) 

Vốn lưu động ròng VLĐR ≥ 0 

 VLĐR < 0 
 

 Xếp hạng tín dụng A 

 Lịch sử tín dụng tại các 

TCTD 

Dư nợ đủ tiêu chuẩn 

 Đang có nợ cần chú ý 

 Đang có nợ xấu nhóm 3, 4 

 Đang có nợ xấu nhóm 5 

 Lịch sử gọi vốn tại 

VNFITE 

Chưa gọi vốn 

 Đã gọi vốn 

 Thanh toán đúng hạn 

 Phát sinh chậm thanh toán: Số ngày………. 

 Ý kiến của VNFITE Đủ điều kiện gọi vốn 

 Không đủ điều kiện gọi vốn 

 Ý kiến khác 

……………………………………………………………………. 

 

 


